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Đem theo quyển hướng dẫn này bên bạn hoặc truy cập trang  
www.doh.wa.gov/WICfoods mỗi khi bạn mua sắm với phiếu WIC.

Khi mua sắm, bạn chỉ được mua chính xác các thương hiệu và kích cỡ đối với 
những thực phẩm WIC này:

•	 Ngũ cốc cho trẻ nhỏ (trang 6)
•	 Thực phẩm cho trẻ nhỏ (trang 6–7)
•	 Ngũ cốc ăn sáng (trang 8–9)
•	 Nước hoa quả dành cho phụ nữ và trẻ em (trang 15–21)
•	 Đồ uống làm từ đậu nành (trang 26)
•	 Đậu phụ (trang 27)
•	 Bánh ngô mềm (trang 30)
•	 Mì ống làm từ bột mì nguyên chất (trang 31) 

Lưu ý
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Thông tin dành cho Người mua sắm WIC

Sử dụng Phiếu WIC
Thực hiện theo các quy tắc sau đây cho mỗi phiếu:

•	 Sử dụng phiếu của bạn vào đúng hoặc giữa ngày sử dụng đầu 
tiên và ngày sử dụng cuối cùng.

•	 Chỉ sử dụng phiếu nếu tên của bạn được in bên dưới ô chữ ký. 

•	 Chỉ được mua sắm tại các cửa hàng được chấp thuận. 
Hãy tìm ký hiệu “WIC Accepted Here”.

•	 Mua số lượng, kích cỡ và loại thực phẩm được liệt kê 
trên phiếu của bạn.

•	 Phân loại thực phẩm WIC của bạn bằng phiếu, và với các mặt 
hàng khác mà bạn đang mua.

•	 Hãy cho thu ngân biết là bạn đang sử dụng phiếu WIC trước khi 
bạn bắt đầu mua sắm.

•	 Chỉ ký vào phiếu sau khi thu ngân đã xem thẻ nhận dạng (ID) của 
bạn và viết “Actual Purchase Price”.

Các quy tắc bổ sung này chỉ áp dụng cho các loại phiếu Hoa quả 
và Rau củ WIC: 

•	 Hỏi thu ngân xem liệu bạn có thể kết hợp nhiều hơn một phiếu 
Hoa quả và Rau củ WIC không. Hầu hết các cửa hàng chấp nhận 
điều này. 

Ví dụ: Bạn có thể gộp một hóa đơn Hoa quả và Rau củ WIC trị giá 
$8 vào phiếu Hoa quả và Rau củ WIC trị giá $11 để thanh toán số 
tiền mua hoa quả và rau củ tươi là $19. 

•	 Nếu chi phí mua sắm của bạn nhiều hơn số tiền ghi trên phiếu 
Hoa quả và Rau củ WIC, bạn được phép trả số tiền bổ sung. 

Ví dụ: Nếu chi phí mua sắm của bạn là $9, và bạn có phiếu Hoa 
quả và Rau củ WIC trị giá $8, bạn có thể trả thêm $1 để đủ số 
tiền. 

•	 Nếu chi phí mua sắm của bạn thấp hơn số tiền ghi trên phiếu 
Hoa quả và Rau củ WIC, bạn không được nhận lại tiền thừa. 
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Gợi ý Mua sắm
Bạn có thể giúp WIC phục vụ nhiều gia đình hơn 
bằng cách sử dụng các phiếu giảm giá và thẻ khách 
hàng thành viên, và chọn các loại thực phẩm có giá 
thấp hơn.

Bạn có cơ hội tham gia vào các chương trình đặc 
biệt của cửa hàng khi sử dụng phiếu WIC. Chương 
trình này bao gồm chương trình mua một, tặng một. 
Thực phẩm “mua” phải được WIC chấp thuận. Sản 
phẩm “tặng” không cần phải được WIC chấp thuận.

Bạn có thể hỏi nhân viên dịch vụ khách hàng của 
cửa hàng xem liệu cửa hàng có cung cấp các loại 
thực phẩm mà mình cần không. Các cửa hàng 
không bắt buộc phải có tất cả các loại thực phẩm 
do WIC chấp thuận. Bạn không thể chấp nhận phiếu 
dùng lại hoặc thực phẩm thay thế không được in trên 
phiếu WIC của bạn.

Bạn không nhất thiết phải mua tất cả các loại thực phẩm in trên phiếu 
WIC của mình. Bạn không thể trở lại cửa hàng để mua các loại thực phẩm 
mà bạn đã không mua ghi trên phiếu. 

Đem theo ID có chữ ký. Nếu bạn hoặc người mua sắm thay thế bạn sử dụng 
Giấy hện WIC/Tài liệu ID làm ID, hãy đảm bảo rằng các loại giấy tờ đó phải có 
tên và chữ ký trước khi mua sắm. Các mẫu ID khác cũng được chấp nhận. 
Tên trên ID phải khớp với một trong các tên được in bên dưới ô chữ ký trên 
phiếu.  
Xem trang 36. 

Chỉ ký vào phiếu sau khi thu ngân  
viết “Actual Purchase Price”. 

Nên tránh sử dụng quầy thu ngân  
nhanh khi sử dụng nhiều hơn  
một phiếu WIC.

Trọng lượng và Đo lường

 Các từ viết tắt:
Ounces = OZ

Pound = LB

 Quy đổi:
 ½ gallon  =  2 quart
 1 gallon  =  2 half-gallons
 1 gallon  =  3.8 liter
 ½ pound =  8 ounce
 1 pound  = 16 ounce
 1 pound  =  0.45 kilogramXem Gợi ý Mua sắm trong toàn bộ 

hướng dẫn.

Gợi ý Mua sắm

Thông tin dành cho Người mua sắm WIC
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
8 OZ hoặc 16 OZ

Hộp hoặc thùng nhựa nắp lật
Khô
Các Thương hiệu:

Beech-Nut
Gerber

 Bạn Có thể Chọn
Nhiều hạt,  
bột yến mạch, gạo và  
bột mì nguyên chất

 Không Mua
Lọ
Bình
Các gói dành cho cá nhân hoặc 
riêng lẻ
Thêm hương vị, Hoa quả, hoặc sữa
Bột ngô
DHA 
Hữu cơ 
Prebiotic hoặc probiotic
Diêm mạch

Ngũ cốc cho Trẻ nhỏ

Thực phẩm cho Trẻ nhỏ

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Bình thủy tinh 4 OZ

Hộp đựng nhựa 4 OZ

Các Thương hiệu – Giai đoạn 2:
Baby Basics
Beech-Nut Classics
Beech-Nut Naturals
Earth’s Best Organic
Full Circle Organic
Gerber 2nd Foods
O Organics
Tippy Toes
Tippy Toes Organic
Wild Harvest Organic
Yummy Naturals
Yummy Organics

 Bạn Có thể Chọn
Bất kỳ loại kết hợp hoa quả và rau 
củ nào
2 túi tính là 2 hộp đựng

 Không Mua
Bổ sung hương vị, công thức hoặc 
các loại gia vị 
Thịt hầm
Ngũ cốc
Bánh hoa quả
Món tráng miệng
DHA/ARA
Bữa chiều
Hạt 
Thịt 
Mì hoặc gạo
Túi nhỏ 
Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 3

Thực phẩm cho Trẻ nhỏ – Hoa quả và Rau củ

= =

Containers
22 PACK

4 oz

4 oz

Khi mua hoa quả và rau củ cho trẻ nhỏ, 
một gói 2 túi nhỏ được tính là 2 hộp 
đựng.

Gợi ý Mua sắm
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Công thức 
Chỉ mua nhãn hiệu, kích cỡ, loại và lượng công thức được in trên phiếu WIC. 
Để biết thêm thông tin về các Công thức được WIC Chấp thuận, hãy truy cập 
trang www.doh.wa.gov/WICFoods/InfantFormula, hoặc gọi đến số 1-800-841-
1410.

Việc nuôi con bằng sữa mẹ đem lại cho bà mẹ 
và trẻ sơ sinh những lợi ích về sức khỏe trọn đời. 
WIC hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ. Bạn cho 
con bú càng nhiều, bạn nhận được càng nhiều 
thực phẩm WIC!

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

  Phải là
Bình thủy tinh 2.5 OZ

Các Thương hiệu – Giai đoạn 1 
hoặc Giai đoạn 2:

Baby Basics 
Beech-Nut Classics
Full Circle Organic
Gerber 2nd Foods
O Organics
Tippy Toes
Tippy Toes Organic
Wild Harvest Organic
Yummy Naturals
Yummy Organics

 Bạn Có thể Chọn
Bất kỳ loại nào
Loại thịt duy nhất 
Có nước luộc thịt 

 Không Mua
Hộp đựng nhựa 
Bổ sung hương vị, công thức hoặc 
các loại gia vị
Thịt hầm 
DHA/ARA
Bữa chiều
Thịt que 
Trộn với Hoa quả hoặc rau
Mì hoặc gạo
Giai đoạn 3

Thực phẩm cho Trẻ nhỏ – Thịt

Thực phẩm cho Trẻ nhỏ

Dành cho em bé đang bú sữa mẹ hoàn toàn
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Ngũ cốc Ăn sáng Lạnh

Ngũ cốc Ăn sáng Nóng

Ngũ cốc Ăn sáng
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Hộp, 11 OZ đến 36 OZ

Chỉ những thương hiệu và loại 
này:
Ngũ cốc Ăn sáng Lạnh

Alpha-Bits
Cheerios (Plain)
Cheerios Multi Grain 
Corn Chex (Plain)
Dora the Explorer
Great Grains Banana Nut Crunch
Kellogg’s Corn Flakes
Kellogg’s Frosted Little Bites or 
Mini Wheats Original 
Kellogg’s Rice Krispies (Plain)
Kix (Plain)
Post Grape Nuts 
Post Grape Nuts Flakes 
Rice Chex (Plain) 
Sunbelt Bakery Simple Granola
Wheat Chex (Plain)
Bran Flakes:

Essential Everyday 
Food Club 
Great Value 
IGA 
Kroger 
Signature Kitchens 
Western Family 

Ngũ cốc Ăn sáng Nóng
Cream of Rice
Cream of Rice Instant
Cream of Wheat  
(Instant, 1 minute, 2 ½ minute,  
10 minutes)
Cream of Wheat Whole Grain 
(Instant and 2 ½ minute)
Essential Everyday Grits Original
Malt-O Meal Original

 Không Mua
Túi
Hương vị sôcôla
Xi lanh
Bột yến mạch khi dòng chữ ngũ 
cốc ăn sáng được in trên phiếu WIC.

Ngũ cốc Ăn sáng

HOẶC

= 35.3 OZ

17.3 OZ                 18 OZ

= 36 OZ

= 36 OZ

HOẶC

Bạn có thể chọn một hợp chất các 
loại ngũ cốc ăn sáng với số ounce 
(OZ) tối đa được in trên phiếu WIC. 
Ví dụ:

Gợi ý Mua sắm
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Gói 16 OZ khi “1 LB cheese” được in 
trên phiếu WIC
Được làm từ sữa bò tiệt trùng
Sản xuất tại Mỹ Nguyên chất
Các loại:

Cheddar (mild, medium, hoặc 
sharp, yellow hoặc white )
Colby 
Colby Jack
Colby Monterey Jack
Monterey Jack 
Mozzarella

 

  
 
 
Bạn Có thể Chọn

Gói 8 OZ chỉ khi “kosher cheese” 
được in trên phiếu WIC 
Hai gói 16 OZ khi “2 LB cheese” được 
in trên phiếu WIC
Một gói 32 OZ khi “2 LB cheese” được in 
trên phiếu WIC
Bất kỳ thương hiệu nào
Được tăng cường Canxi và/hoặc 
Vitamin D
Không có chất béo, hàm lượng chất 
béo thấp, và ít chất béo
Một phần kem hoặc nguyên kem
Ít natri

 Không Mua
Các thỏi hoặc túi một phần ăn 
Không thêm hương vị, thảo mộc, 
đậu, hạt, gia vị hoặc rau củ
Phó mát làm từ sữa tươi 
Phó mát Cracker cut
Phó mát Kem 
Phó mát Deli
Phó mát được thái nhỏ, vỡ vụn, 
đóng khối, cắt nhỏ, nạo nhỏ, 
nghiền nhỏ hoặc thái lát
DHA/ARA 
Phó mát cheddar tăng cường 
hương vị
Phó mát mozzarella tươi
Phó mát dê hoặc cừu
Phó mát nhập khẩu 
Không đường
Muenster
Hữu cơ
Parmesan
Pepper Jack
Phó mát Mỹ được xử lý tiệt trùng
Provolone
Queso fresco
Ricotta
Phó mát dây
Phó mát Thụy Sĩ
Phó mát chưa tiệt trùng 
Phó mát Vintage

Phó mát
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn
Túi 16 OZ 
Số lượng lớn (bán theo cân)
Bất kỳ thương hiệu nào
Bất kỳ loại nào
Không có hoặc có chất hữu cơ

 Không Mua
Hộp 
Lọ 
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị 
Lúa mạch
Hỗn hợp đậu và gạo
Hạt cà phê
Bột đậu chiên
Cá đông lạnh
Đậu xanh
Đậu hầm nhừ
Súp hoặc hỗn hợp súp
Đậu vani 

Bột Đậu nành/Đậu Hà Lan/Đậu Lăng

Bạn có thể chọn bột đậu nành, đậu 
Hà Lan và đậu lăng hoặc bơ lạc.  
Xem trang 25 để biết thêm thông 
tin về bơ lạc.

Gợi ý Mua sắm
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Hộp 12 quả (1 tá)
Trứng gà, màu trắng

 Bạn Có thể Chọn
Bất kỳ thương hiệu nào
Cỡ nhỏ, trung bình hoặc cỡ lớn

 Không Mua
Số lượng lớn
Trứng màu nâu
Trứng do gà không được nuôi 
trong lồng đẻ 
DHA
Sấy khô
Trứng vịt 
Sản phẩm thay thế trứng
Trứng lớn hoặc quá lớn
Trứng tăng trưởng
Trứng hoang dã
Trứng được luộc kỹ 
Trứng lỏng
Hàm lượng cholesterol thấp hoặc ít
Các loại trứng đặc biệt khác hoặc 
trứng do các loài làm tổ tự nhiên đẻ 
Trứng không phải là trứng gà
Omega 3
Hữu cơ
Trứng tiệt trùng
Bột trứng
Trứng có ít chất béo bão hoà
Trứng dành cho người ăn chay

Trứng
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Khoanh cá ngừ trắng trong nước, 
trọng lượng thực 5 OZ đến 6 OZ 
(không rút hết nước)
Cá hồi hồng, 5 OZ đến 14.75 OZ

Lọ

  
 
 Bạn Có thể Chọn

Bất kỳ thương hiệu nào 
Không xương 
Hàm lượng natri thấp
Không da

 Không Mua
Túi bạc
Thuỷ tinh
Nhựa
Túi nhỏ
Gói đồ ăn nhanh
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị 
Cá ngừ Albacore
Sấy khô
Cá Fancy
Cá cắt khúc 
Cá tươi
Cá đông lạnh
Dành cho người sành ăn
Jack Mackerel
Cá được đánh bắt bằng dây câu 
hoặc chích điện
Hữu cơ
Cá hồi đỏ
Cá mòi
Cá hun khói
Cá ngừ trắng dạng khoanh hoặc 
rắn
Cá hồi đặc biệt hoặc cá ngừ nướng 
Cá ngừ Tongol
Cá ngừ vây vàng

HOẶC

= 30 oz = 27.25 oz

 5 OZ + 5 OZ + 5 OZ
 14.75 + 7.5 OZ + 5 OZ

OZ

 5 OZ + 5 OZ + 5 OZ +

Dành cho Phụ nữ Nuôi con Hoàn toàn bằng Sữa mẹ

Cá – Đóng hộp

Bạn có thể chọn kết hợp cá ngừ trắng và cá hồi hồng với số ounce (OZ) tối 
đa được in trên phiếu WIC. Ví dụ:

Gợi ý Mua sắm
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Hoa quả tươi
Rau củ tươi

 Bạn Có thể Chọn
Các túi hoặc gói 
Số lượng lớn (bán theo cân)
Chén nhựa, vỏ trai, tách, hoặc bình
Bất kỳ thương hiệu nào
Bất kỳ loại hoa quả và rau củ tươi 
nào
Bất kỳ loại nào
Hoa quả hoặc rau củ để trong khay 
đựng thức ăn được bọc nhựa
Không có hoặc có chất hữu cơ
Toàn bộ hoặc một phần

 Không Mua
Bổ sung nước ngâm, nước xốt, mỡ 
hoặc dầu
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Được bổ sung nước hoa quả, xi-rô, 
hoặc nước
Tẩm bột, đóng hộp, nấu chín, làm 
kem, đông lạnh, hoặc súp
Bột dải cuộn hoa quả và da hoa 
quả
Hoa có thể ăn được
Giỏ hoa quả
Cây gia vị hoặc gia vị, chẳng hạn 
như: cây lô hội, hoa hồi, lá chuối, 
húng quế, lá nguyệt quế, thì là, 
ngò, hẹ, rau mùi, vỏ ngô, rau thì là, 
cỏ cà ri, cải ngựa, sả, lá chanh, kinh 
giới, bạc hà, cỏ thơm, rau mùi tây, 
hương thảo, cây xô thơm, rau húng, 
cây ngài giấm, húng tây, đậu vani, 
hoặc cỏ mạch
Các mặt hàng trang trí như ớt khô, 
tỏi theo chùm, bầu bí, bí ngô được 
khắc hoặc vẽ
Khay đãi tiệc, đĩa phẳng, khay có 
hoặc không có lòng sâu
Các loại rau dùng làm sa lát 
Đường hoặc đường mía

Hoa quả và Rau củ
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn  
 chỉ những thương hiệu và loại  
 này:

Cà chua
Campbell’s
Haggen
Shur Saving
Western Family

Rau củ
Cambell’s V8 Essential 
Antioxidants
Campbell’s V8 Hint of Black Pepper
Campbell’s V8 Hint of Lime
Campbell’s V8 Low Sodium
Campbell’s V8 Original
Campbell’s V8 Spicy Hot
Campbell’s V8 Spicy Hot Low 
Sodium
Haggen
Kroger
Western Family

 Không Mua
Táo, Nho, Bưởi, Cam, Dứa
Hộp giấy hoặc chai thủy tinh
Rượu táo
Cocktail
Nước hoa quả
Chanh
Nước chanh
Chanh lá cam
Nước chanh lá cam
Hữu cơ
Rượu pân
Để lạnh
Không lọc

Lon hoặc Chai Nhựa (46 oz)
Nước Hoa quả dành cho Phụ nữ

Cà chua Rau củ
Chỉ những thương hiệu này:
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Nước Hoa quả dành cho Phụ nữ
Đông lạnh (11.5 oz hoặc 12 oz)

Nho hoặc Nho trắng Chỉ những thương hiệu này

Táo Chỉ những thương hiệu này

Dứa  
Chỉ những thương hiệu này

Bưởi / Cam  
Bất kỳ thương hiệu nào

Hoa quả hỗn hợp Chỉ những thương hiệu này
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
11.5 OZ hoặc 12 OZ đông lạnh 

Chỉ những thương hiệu và loại 
này:
Táo

Essential Everyday
Great Value
IGA
Kroger
Langers
Old Orchard
Signature Kitchens
Tree Top
Western Family

Nho hoặc Nho trắng
Essential Everyday
Great Value
Old Orchard
Welch’s
Western Family

Bưởi
Bưởi 100% của bất kỳ thương hiệu 
nào

Cam
Cam 100% của bất kỳ thương hiệu 
nào

Hỗn hợp các loại hoa quả
Dole 

Orange Peach Mango
Pineapple Orange
Pineapple Orange Banana

Old Orchard
Apple Cherry 
Apple Cranberry 

Đông lạnh (11.5 oz hoặc 12 oz)

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Không Mua
Rượu táo
Cocktail
Nước hoa quả
Chanh
Nước chanh 
Chanh lá cam
Nước chanh lá cam
Hữu cơ
Rượu pân
Để lạnh
Không lọc

Nước Hoa quả dành cho Phụ nữ

ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Apple Kiwi Strawberry 
Apple Passion Mango 
Apple Raspberry 
Apple Strawberry Banana 
Berry Blend
Blueberry Pomegranate 
Cherry Pomegranate 
Cranberry Blend 
Cranberry Pomegranate 
Cranberry Raspberry 
Pineapple Orange 
Pineapple Orange Banana 

Welch’s
 White Grape Peach
 White Grape Raspberry

Dứa
Dole
Old Orchard
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Táo Chỉ những thương hiệu này

Nho, Nho đỏ hoặc Nho trắng Chỉ những thương hiệu này

Chai Nhựa (64 oz)
Nước Hoa quả dành cho Trẻ em

Cam  
Bất kỳ thương hiệu nào

Dứa  
Chỉ những thương hiệu này
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Thương hiệu và loại:
Táo (chỉ những thương hiệu này)

Essential Everyday
Great Value
Haggen
IGA
Juicy Juice
Kroger
Langers
Old Orchard
Signature Kitchens
Tree Top
Western Family

Nho, Nho đỏ hoặc Nho trắng (chỉ 
những thương hiệu này)

Essential Everyday
Great Value
Haggen
IGA
Juicy Juice
Kroger
Langers
Old Orchard
Signature Kitchens
Welch’s
Western Family

ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Cam
Nước Cam 100% của bất kỳ thương 
hiệu nào 
Một số ví dụ được liệt kê bên 
dưới:

Essential Everyday
Golden Crown
Juicy Juice
Langers
Old Orchard
Signature Kitchens
Tropicana
Western Family

Dứa (chỉ những thương hiệu này)
Essential Everyday
Kroger
Langers
Old Orchard
Signature Kitchens
Western Family

Chai Nhựa (64 oz)
Nước Hoa quả dành cho Trẻ em

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Không Mua
Hộp giấy hoặc chai thủy tinh
Rượu táo
Cocktail
Cá đông lạnh
Chanh
Nước chanh
Chanh lá cam
Nước chanh lá cam
Hữu cơ
Rượu pân không phải 100% Nước 
trái cây
Để lạnh
Không lọc
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Hoa quả hỗn hợp Chỉ những thương hiệu này

Chai Nhựa (64 oz)
Nước Hoa quả dành cho Trẻ em
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Hoa quả hỗn hợp (chỉ những 
thương hiệu này)

Essential Everyday
Berry 
Cherry
Cranberry 
Cranberry Raspberry 
Grape Blend 
100% Juice Punch 

Great Value
Cranberry Blend 
Cranberry Grape 
Cranberry Pomegranate
White Grape and Peach

Haggen
Cranberry
Cranberry Raspberry

Juicy Juice
Apple Raspberry 
Berry 
Cherry 
Cranberry Apple
Fruit Punch
Kiwi Strawberry 
Mango 
Orange Tangerine 
Passion Dragonfruit 
Peach Apple 
Strawberry Banana
Strawberry Watermelon 
Tropical

Kroger
Cranberry

Langers
Apple Berry Cherry
Apple Cranberry
Apple Grape
Apple Kiwi Strawberry

Chai Nhựa (64 oz)
ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Apple Orange Pineapple
Apple Peach Mango
Cranberry Grape Plus
Cranberry Plus
Cranberry Raspberry Plus

Old Orchard
Acai Pomegranate  
Apple Cranberry
Berry Blend 
Black Cherry Cranberry 
Blueberry Pomegranate 
Cherry Pomegranate 
Cranberry Pomegranate 
Kiwi Strawberry 
Mango Tangerine 
Peach Mango 
Red Raspberry 
Wild Cherry 

Signature Kitchens
Cranberry
Cranberry Grape
Cranberry Raspberry

Tree Top
Apple Berry  
Apple Cranberry  
Apple Fruit Punch
Apple Grape 
Blueberry Pomegranate
Orange Passionfruit
Pineapple Orange  

Western Family
Cranberry Blend
Cranberry Grape  
Cranberry Raspberry

Nước Hoa quả dành cho Trẻ em

Xem trang 17.
KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Chỉ loại sữa được in trên phiếu WIC 
(Không chứa chất béo, 1%, 2%, 
hoặc Nguyên chất)
Hộp bằng giấy hoặc nhựa
Sữa bò
Thuần chất
Trứng tiệt trùng
Để lạnh
Không mùi vị

Không chứa chất béo, 1%, 2%, hoặc Nguyên chất

 Bạn Có thể Chọn
Kết hợp nửa gallon và gallon
Các lít Anh (quart) chỉ được phép 
khi được in trên phiếu
Acidophilus
Bất kỳ thương hiệu nào
Bổ sung canxi
Không chất béo
Dành cho chế độ ăn kiêng
Khuẩn sữa
Hàm lượng chất béo thấp
Probiotics
Ít chất béo
Sữa nguyên kem có bổ sung chất 
tạo đặc như Creamy Fat Free, Skim 
Supreme

Xem trang 24.

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Sữa

Gợi ý Mua sắm:  Bạn có thể kết hợp hai nửa gallon thành một gallon. Ví dụ:

= 

= 
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Chỉ loại sữa không có đường được 
in trên phiếu WIC (dưới 1%, 2%, 
hoặc nguyên chất)
Hộp bằng giấy hoặc nhựa 
Sữa bò
Thuần chất
Trứng tiệt trùng
Để lạnh
Không mùi vị

Không đường

ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Chỉ loại sữa bột được in trên phiếu 
WIC
Trộn với 1 quart sữa trở lên 
Sữa bò
Thuần chất
Trứng tiệt trùng
Không mùi vị

Sữa bột

 Bạn Có thể Chọn
Kết hợp nửa gallon và gallon
Các lít Anh (quart) chỉ được phép 
khi được in trên phiếu
Bất kỳ thương hiệu nào
Bổ sung canxi
Không chất béo
Dành cho chế độ ăn kiêng

 Bạn Có thể Chọn
Hộp, ống, túi nhựa, hoặc túi nhỏ
2%, 1%, không béo, hoặc sữa bột 
nguyên chất
Bất kỳ thương  
hiệu nào
Bổ sung canxi
Dành cho chế độ  
ăn kiêng

Xem trang 24.

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Sữa

Xem trang 24.

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Số lượng được in trên phiếu bằng 
với lượng quart sau khi pha với 
nước.

Gợi ý Mua sắm
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Lọ 12 OZ

Chỉ loại sữa đặc được in trên phiếu 
WIC
Sữa bò
Thuần chất
Trứng tiệt trùng
Không mùi vị

Sữa đặc

 Bạn Có thể Chọn
2%, 1%, không béo, hoặc sữa đặc 
nguyên chất
Bất kỳ thương hiệu nào
Bổ sung canxi
Dành cho chế độ ăn kiêng

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI SỮA

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Panh, nửa panh, hoặc ít hơn
Chai thuỷ tinh
Các gói dành cho cá nhân hoặc 
riêng lẻ
Sữa bột số lượng lớn
Thức uống hương vị hạnh nhân, 
dừa, gai dầu, gạo, hoặc hạt khác 
hoặc quả hạch
Sữa bơ 
Sữa sôcôla
DHA/ARA
Sữa trộn
Mỗi loại một nửa
Rượu kê�a
Đồ uống hàng ngày hàm lượng 
carb thấp

 
Không đồng nhất
Omega 3
Hữu cơ
Sữa động vật khác như sữa dê hoặc 
cừu
Sữa tươi
Sữa đặc có đường 
Hộp đựng UHT
Sữa không tiệt trùng
Kem khuấy

Xem danh sách bên dưới.

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Sữa

Bạn có thể mua đồ uống làm từ đậu 
nành hoặc sữa đậu nành chỉ khi 
được in trên phiếu WIC. Xem trang 
26 để biết thông tin về đồ uống làm 
từ đậu nành.

Gợi ý Mua sắm



25

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Bạn Có thể Chọn
Hộp 16 OZ đến 18 OZ 
Bất kỳ thương hiệu nào 
Dạng kem hoặc mịn
Đặc hoặc đặc tăng cường
Cứng và giòn hoặc cứng và giòn 
tăng cường
Hàm lượng natri thấp
Bơ lạc tự nhiên
Không khuấy hoặc khuấy
Có muối hoặc không muối

 Không Mua
Số lượng lớn
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị 
Bổ sung dầu lanh hoặc dầu cây rum
DHA/ARA
Sôcôla 
Tự say hoặc nghiền tươi
Dành cho người sành ăn
Mật ong
Mứt
Bơ lạc có hàm lượng carb thấp
Hàm lượng glycemic thấp
Kẹo dẻo
Chất phết lên bánh tự nhiên
Bơ làm từ các loại hạt hoặc nhân 
như hạnh nhân, hạt điều, mè, đậu 
nành, hướng dương, hoặc hạt vừng 
Omega 3
Hữu cơ
Bột trứng
Hạt mật ong rang 
Lẻ hoặc theo lát
Chất phết lên bánh 
Ống “Squeeze It”
Valencia
Vitamin E

Bơ Lạc

Bạn có thể chọn bột đậu nành, đậu 
Hà Lan và đậu lăng hoặc bơ lạc. Xem 
trang 11 để biết thông tin về đậu, 
đậu Hà Lan và đậu lăng khô.

Gợi ý Mua sắm



26

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Thương hiệu và loại:

8th Continent Original Soymilk 
8th Continent Vanilla Soymilk

Hộp nửa gallon 
Để lạnh

Paci�c Ultra Soy Original  
Paci�c Ultra Soy Vanilla

Hộp 32 OZ (quart) 
Không để lạnh

Silk Original Soymilk
Hộp nửa gallon 
Hộp 32 OZ (quart) 
Gói đôi hộp nửa gallon 
Để lạnh

 Không Mua
Hạnh nhân, dừa, cây gai dầu, hoặc 
sữa gạo
Hỗn hợp hoặc bột kem
8th Continent Complete Vanilla
8th Continent Light Chocolate
8th Continent Light Original
8th Continent Light Vanilla
Paci�c organic Unsweetened
Paci�c Select Soy Original
Paci�c Select Soy Vanilla
Sữa đậu này không để lạnh Silk 
Soymilk
Silk Chocolate
Silk DHA Omega-3
Silk Light Chocolate
Silk Light Original
Silk Light Vanilla
Silk Organic Original
Silk Organic Unsweetened
Silk Organic Vanilla
Silk Vanilla
Silk Very Vanilla

Bạn có thể chọn mua hộp nửa 
gallon đồ uống làm từ đậu nành cho 
mỗi 2 quart được in trên phiếu WIC.

Gợi ý Mua sắm

Đồ uống làm từ Đậu nành
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Phải là
Hộp 16 OZ

Chứa canxi 

Bạn Có thể Chọn
Cắt thành khối nhỏ hoặc thành lát
Không có hoặc có chất hữu cơ
Để lạnh

Thương hiệu và loại:
Azumaya Extra Firm
Azumaya Firm
Azumaya Silken
House Foods Extra Firm
House Foods Firm
House Foods Medium Firm
Nasoya Organic Silken
Nasoya Organic Sprouted  
Super Firm
O Organic Silken
O Organic Sprouted Extra Firm

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Nướng
Đậu phụ tráng miệng
Không để lạnh

Đậu phụ
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•	 Gạo Lứt
•	 Tấm lúa mì
•	 Bột yến mạch
•	 Bánh ngô Mềm
•	 Mì ống làm từ Bột mì Nguyên 

chất
•	 Bánh mì làm từ 100% Bột mì 

Nguyên chất
•	 Bánh mì Hamburger và bánh 

mì xúc xích làm từ 100% bột mì 
nguyên chất

Bạn có thể chọn kết hợp các loại hạt 
nguyên chất với số ounce(OZ) tối đa 
được in trên phiếu WIC. Ngũ cốc ăn 
sáng không tính là ngũ cốc nguyên 
hạt đối với phiếu WIC. Xem trang 
8-9 để biết các lựa chọn ngũ cốc ăn 
sáng.

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn
Túi hoặc hộp 14 OZ đến 32 OZ 

Số lượng lớn (bán theo cân)
Bất kỳ thương hiệu nào
Không có gluten
Hạt quá dài, dài, trung bình hoặc 
ngắn
Ăn liền hoặc thường xuyên
Không có hoặc có chất hữu cơ

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Gạo basmati, đen, hoa nhài, gỗ gụ, 
màu trắng, hoặc hoang dã
Túi luộc
Dành cho người sành ăn
Bột yến mạch thô
Gạo trộn
Diêm mạch

Gạo Lứt

Các Loại Ngũ cốc Nguyên 
 hạt: 

Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt

Gợi ý Mua sắm
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Bạn Có thể Chọn
Túi hoặc hộp 16 OZ to 32 OZ 
Số lượng lớn (bán theo cân)
Ống cáctông
Bất kỳ thương hiệu nào
Không có gluten
Ăn liền hoặc nhanh
Không có hoặc có chất hữu cơ
Cũ hoặc thường xuyên
Cán hoặc cắt thép 

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Hộp có các gói lẻ
Granola
Bột yến mạch thô
Ống kim loại
Túi nhỏ
Diêm mạch

Bột yến mạch

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Bạn Có thể Chọn
Túi hoặc hộp 16 OZ to 32 OZ  
Số lượng lớn (bán theo cân)
Bất kỳ thương hiệu nào
Không có hoặc có chất hữu cơ

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Bột yến mạch thô
Diêm mạch

Tấm lúa mì
Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt
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 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Bột mì nguyên chất 96%
Khoai tây chiên, bát salad taco, vỏ 
bánh taco, bánh tostada, hoặc bất 
kỳ loại bánh cứng nào khác
Hàm lượng carb thấp
Bánh ngô có hàm lượng chất béo 
thấp, ít chất béo, hoặc không có 
chất béo
Bánh làm từ hỗn hợp các loại hạt 
các loại hạt như ngô và lúa mì
Bắp đỏ
Mầm lúa mì
Làm tại cửa hàng
Bánh có các từ “light” hoặc “lite”  
trên nhãn
Gói

 Bạn Có thể Chọn
Gói 8 OZ đến 32 OZ 

Bánh ngô mềm làm từ bột ngô 
hoặc bột ngô masa
Bánh mì mềm nguyên chất
Hàm lượng natri thấp
Không có hoặc có chất hữu cơ

Chỉ những thương hiệu này:
Celia’s
Essential Everyday
Don Pancho
Garden of Eatin’ Organic
Great Value
Guerrero
Kroger
La Banderita
La Burrita
Market Pantry
MiCasa
Mission
Ortega
Signature Kitchens

ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Bánh ngô Mềm
Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn
Túi hoặc hộp 8 OZ đến 32 OZ 

Bất kỳ loại nào
Không có hoặc có chất hữu cơ
Bột mì nguyên chất hoặc bột mì 
dẻo nguyên chất

Chỉ những thương hiệu này:
Barilla
Bella Terra
Best Yet
Bionaturae
Da Vinci
Dellallo Organic
Essential Everyday
Full Circle Organic
Gia Russa
Great Value
Hodgson Mill
Kroger
Natural Directions Organic
Market Pantry
O Organics
Racconto
Ronzoni Healthy Harvest
Simple Truth Organic
Western Family

 Dưới đây là một số ví dụ về các  
 loại:

Angel hair
Bows
Egg noodles
Elbow
Fettuccine
Fusilli
Lasagna
Linguine
Macaroni
Penne
Rigate
Rotini
Shell
Spaghetti
Spirals
Vermicelli
Ziti

Mì ống làm từ Bột mì Nguyên chất
Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN
 Không Mua

Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Bột nguyên chất hoặc bột mì 
nguyên chất 51%
Lúa mạch
Số lượng lớn
Cá tươi
Không có gluten
Hỗn hợp các loại hạt
Nhiều màu
Để lạnh
Mì gạo
Bột hòn
Rau củ
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn
Gói 16 OZ đến 32 OZ 

Lúa mì nguyên chất 100% (được in  
trên nhãn) 
Bất kỳ thương hiệu nào
Ổ và lát
Hàm lượng natri thấp
Không có hoặc có chất hữu cơ

 Dưới đây là một số ví dụ:
Country Oven
Essential Everyday
Franz
Fred Meyer
Great Value
Haggen
Market Pantry
Merita
Nature Harvest
Nature’s Own
Oroweat
QFC
Roman Meal
Sara Lee
Signature Kitchens
Simple Truth Organic
Standish
The Bread Garden
Wonder

 Không Mua
Bổ sung hương vị, thực phẩm hoặc 
các loại gia vị
Thợ thủ công hay người sành ăn 
(bánh mì nướng trong lô nhỏ)
Bánh mì không bọc trong nhựa 
Bánh mì có các từ "light" hoặc "lite" 
trên nhãn
Bánh sừng bò
Lúa mì xay
DHA
Bánh nướng xốp kiểu Anh
Bánh mì Extra �ber
Bánh mì Pháp
Bột đông lạnh hoặc để lạnh
Không có gluten
Nhiều loại ngũ cốc
Bột chua
Mầm lúa mì
Làm tại cửa hàng
Hỗn hợp bánh mì tươi 
Không thái lát 

Bánh mì làm từ 100% Bột mì Nguyên chất
Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt
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ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 Bạn Có thể Chọn
Gói 14 OZ đến 32 OZ 

Lúa mì nguyên chất 100% (được in 
trên nhãn) 
Bất kỳ thương hiệu nào
Không có hoặc có chất hữu cơ
Phủ hạt phía trên

 Dưới đây là một số ví dụ:
Bánh Hamburger

Country Oven
Franz
Fred Meyer
Nature’s Own
Oroweat
Pepperidge Farm
QFC

Bánh mì xúc xích
Franz
Fred Meyer
Great Value
QFC

Bánh mì Hamburger & bánh mì xúc xích làm 
từ 100% bột mì nguyên chất

Các Loại Ngũ cốc Nguyên hạt

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN
 Không Mua

Bổ sung hương vị hoặc gia vị
Thợ thủ công hay người sành ăn 
(bánh mì nướng trong lô nhỏ)
Bánh bao không bọc trong nhựa 
Bánh bao có các từ "light" hoặc 
"lite" trên nhãn
Bánh sừng bò
DHA
Bánh nướng xốp kiểu Anh
Bánh mì Extra �ber
Bánh bao hoặc bánh cuộn ăn tối, 
kiểu Pháp, hoặc bánh cuộn thịt, 
phó mát và rau 
Bột đông lạnh hoặc để lạnh
Không có gluten
Nhiều loại ngũ cốc
Bột chua
Mầm lúa mì
Làm tại cửa hàng
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Thông tin
dành cho 

Nhà cung cấp WIC
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Thông tin Hữu ích dành cho các Thu ngân
Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ của chúng tôi với các bạn! Công việc của 
chúng tôi đem lại lợi ích cho cửa hàng của bạn, gia đình WIC và cộng đồng 
của chúng ta. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng khách hàng WIC tiêu thêm từ 
$3 đến $4 tại cửa hàng đối với mỗi đô la WIC được tiêu. Mỗi một giao dịch WIC 
đảm bảo các bà mẹ và trẻ em WIC có các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cần 
thiết để được khỏe mạnh ở thời điểm quan trọng trong cuộc sống của họ.

Cửa hàng của bạn có ký hợp đồng với Sở Y tế Tiểu bang để chấp nhận phiếu 
WIC. Hợp đồng này có nhiều yêu cầu tăng thêm nhiều thách thức cho công 
việc đòi hỏi khắt khe của bạn. Chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ các bạn!

Bạn có biết?

Chúng tôi mong khách hàng WIC đối xử lịch sự với những nhân viên tại cửa 
hàng.

Chúng tôi cũng mong nhân viên cửa hàng đối xử tôn trọng và lịch sự tương tự 
với khách hàng WIC như khi họ đối xử với bất kỳ khách hàng nào khác.

WIC có các nguồn đào tạo, chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài liệu nhằm giúp 
các bạn xây dựng kiến thức về Chương trình Dinh dưỡng WIC, và cải thiện các 
mối tương tác với khách hàng WIC. Chúng tôi dựa vào bạn để xác định các loại 
thực phẩm được WIC chấm thuận và xử lý các giao dịch WIC một cách chính 
xác. 

Bạn là người đầu tiên mà khách hàng WIC thường gặp trong cửa hàng.

Sự tương tác với khách hàng của bạn ảnh hưởng đến quan điểm và lòng trung 
thành của họ.

Chúng ta đều xứng đáng được hưởng một số quyền riêng tư. Nhiều khách 
hàng rất nhạy cảm về việc sử dụng phiếu WIC. Xin vui lòng không chia sẻ 
thông tin khách hàng với những người khác.

Điều quan trọng là chỉ bán các loại thực phẩm được WIC chấp thuận ghi trong 
phiếu. Bạn và chủ của mình sẽ phải trả giá rất cao nếu mắc sai lầm. Sai sót có 
thể dẫn đến việc phải hoàn trả lại, tiền phạt, hoặc chấm dứt hoạt động với vai 
trò là nhà bán lẻ WIC được phê duyệt. Việc quan tâm của bạn đến từng chi tiết 
giúp đảm bảo rằng cửa hàng của bạn được hoàn trả cho việc mua bán WIC.

Đôi khi WIC rất khó hiểu. Chúng tôi, và khách hàng của bạn, đánh giá cao sự 
kiên nhẫn, thấu hiểu, và dịch vụ khách hàng tốt của bạn.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục cam kết phục vụ gia đình Washington WIC.

Thông tin dành cho các Nhà cung cấp WIC
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Xác định Khách hàng WIC
1. Tên của người sử dụng phiếu WIC phải được in bên dưới ô chữ ký khách 

hàng trên phiếu và phù hợp với giấy tờ nhận diện (ID).

2. Phải trình giấy tờ nhận diện khi sử dụng phiếu WIC. Giấy hẹn WIC/Tài liệu ID 
là ID duy nhất được yêu cầu.

3. Giấy hẹn WIC/Tài liệu ID PHẢI có tên viết chữ in và chữ ký của khách hàng 
trước khi bắt đầu giao dịch WIC.

4. Nếu khách hàng không có Giấy hẹn WIC/Tài liệu ID, hoặc nếu phiếu không có 
tên viết chữ in hoặc chữ ký, hãy sử dụng các loại ID khác như:
•	 Bằng	Lái	xe
•	 ID	Quân	đội	
•	 Thẻ	ID	Bang
•	 Thẻ	ID	Bộ	lạc

Chữ ký của khách  
hàng WIC

1. Phiếu WIC phải được ký trước sự 
chứng kiến của thu ngân và sau 
khi Giá mua Thực tế được viết trên 
phiếu.

2. Nếu phiếu được ký trước khi giá mua 
được viết vào phiếu, đề nghị người 
mua sắm WIC ký lại gần với chữ ký 
đó.

Thông tin dành cho các Nhà cung cấp WIC
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Các Điểm Quan trọng cần Ghi nhớ tại Quầy 
tính tiền
Khách hàng WIC phải nhận cùng loại dịch vụ khách hàng tuyệt vời  
mà bạn mở rộng cho tất cả các khách hàng. 

Khách hàng WIC có thể:

•	 Quyết định xem liệu họ muốn mua toàn bộ hay một số thực phẩm với số 
lượng tối đa được ghi trên phiếu.

•	 Chỉ mua các thực phẩm được WIC chấp thuận được in trên phiếu.  
Không được phép thay đổi.

•	 Sử dụng phiếu giảm giá của nhà sản xuất và thẻ thành viên thường xuyên. 

•	 Chỉ trao đổi các loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, bị hư hỏng, 
hoặc bị lỗi với cùng loại sản phẩm. 

•	 Yêu cầu bạn đặt mua loại thực phẩm được WIC chấp thuận mà bạn thường 
không có (ví dụ: đồ uống làm từ đậu nành). Hãy nhớ rằng khách hàng phải 
đợi để sử dụng phiếu cho đến khi bạn có mặt hàng được yêu cầu. Thanh 
toán cho loại thực phẩm bằng phiếu WIC, và sẽ không được phép trở lại cửa 
hàng để mua mặt hàng đó nữa. 

•	 Sử dụng các chương trình khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng (ví dụ: 
mua một, tặng một). Thực phẩm “mua” phải được WIC chấp thuận. Sản phẩm 
“tặng” không cần phải được WIC chấp thuận. 

•	 Sử dụng tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, EBT, hoặc các thẻ thanh toán 
được chấp nhận khác để thanh toán số tiền trội thêm không được bao trả 
trên phiếu mua Hoa quả và Rau củ WIC. 

•	 Ký lại phiếu WIC nếu đã ký trước khi “Actual Purchase Price” được viết vào. 
Bạn có thể đề nghị khách hàng ký lại từng phiếu WIC gần với chữ ký đó.

Khách hàng WIC không thể:

•	 Chấp nhận phiếu dùng lại, hoặc trở lại cửa hàng để mua hàng hoá đã không 
mua nếu bạn đã hoàn thành giao dịch. 

•	 Sử dụng phiếu WIC để thanh toán hoá đơn hoặc số tiền mà họ đã có  tại cửa 
hàng của bạn.

•	 Nhận tiền mặt, phiếu giảm giá, thẻ, hoặc bất kỳ mục nào có giá trị bằng đồng 
đô la cho các loại thực phẩm bị trả lại.  

Thông tin dành cho các Nhà cung cấp WIC
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